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Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, 

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, 

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ, 

Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn. 

Chúng con kính nguyện Mười phương Vô 

thượng Tam Bảo từ bi gia hộ. 

Chúng con kính nguyện Đức Phật Bổn sư 

Thích Ca Mâu Ni từ bi gia hộ 

Chúng con kính nguyện lịch đại Tổ sư từ 

bi gia hộ. 

Chúng con kính nguyện chư tôn Hộ pháp 

từ bi gia hộ. 

Chúng con kính nguyện Đức Tông chủ 

Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đương đại 

Thiền sư thượng Thanh hạ Từ từ bi gia hộ. 

 



KINH TRÚ ĐẠC THỌ GIẢNG GIẢI 

Kinh Trú Đạc Thọ trong Trung A-hàm sử 

dụng ẩn dụ về bảy giai đoạn phát triển của 

loài cây trời Trú Đạc để diễn tả lộ trình tu tập 

từng bước. Thông qua hình ảnh cây thay lá, 

đâm chồi và nở hoa, Đức Phật ví von về hành 

trình từ khi xuất gia, tu tập các tầng thiền định 

cho đến khi đạt giải thoát hoàn toàn. Bài kinh 

nhấn mạnh sự kiên trì trong lộ trình tu tập tự 

nhiên, mang lại sự an lạc sâu sắc. 

Kinh Trú Đạc Thọ là bài kinh thứ 2 của 

phẩm Thất pháp trong kinh Trung A-hàm. 

Đức Phật mượn hình ảnh cây Trú đạc ở cõi 

trời 33 (tức cõi Trời Đao Lợi) để làm dụ, từ đó 

giảng giải và ẩn dụ cho các giai đoạn tu tập và 

tiến trình chứng quả của một bậc Thánh, gồm 

7 giai đoạn: 

1. Giai đoạn thứ nhất là khi cây bắt đầu 

có hiện tượng lá vàng úa, tượng trưng 



giai đoạn người đệ tử phát tâm xuất 

gia, từ bỏ gia đình và cạo bỏ râu tóc. 

2. Giai đoạn thứ hai là lúc toàn bộ lá trên 

cây rụng sạch, tượng trưng giai đoạn 

hành giả nỗ lực ly dục, ly ác bất thiện 

pháp để đoạn trừ các lậu hoặc và ác 

pháp. 

3. Giai đoạn thứ ba là khi cây bắt đầu 

đâm chồi nảy lộc, tượng trưng giai 

đoạn hành giả chứng và trú Sơ thiền – 

Ly sinh hỷ lạc. 

4. Giai đoạn thứ tư là lúc thân cây nứt vỏ 

chuẩn bị nở hoa, tượng trưng giai 

đoạn hành giả chứng và trú Nhị thiền 

- Định sinh hỷ lạc. 

5. Giai đoạn thứ năm là khi các búp hoa 

bắt đầu thành hình, tượng trưng giai 

đoạn hành giả chứng và trú Tam thiền 

– Ly hỷ diệu lạc. 

6. Giai đoạn thứ sáu là khi hoa hé nở nửa 

chừng, tượng trưng giai đoạn hành 



giả chứng và trú Tứ thiền – Xả niệm 

thanh tịnh. 

7. Giai đoạn thứ bảy là lúc hoa nở rộ rực 

rỡ và tỏa hương thơm ngào ngạt khắp 

cõi trời 33, tượng trưng giai đoạn hành 

giả chứng quả A-la-hán, đoạn tận gốc 

rễ tham-sân-si, giải thoát hoàn toàn và 

tỏa “hương thơm” đức hạnh khắp 

mười phương. 

Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du 

hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Thắng lâm trong 

vườn Cấp cô độc. 

Lục chủng thành tựu (hay còn gọi là lục 

chủng chứng tín) là sáu yếu tố căn bản cần 

phải có để thành tựu và xác thực một bài kinh 

Phật. Trong các kinh điển Đại thừa, chúng ta 

có thể hiểu sáu pháp thành tựu này dưới góc 

nhìn của “Lý” (đứng trên phương diện tự tánh 

thanh tịnh mà giải). Tuy nhiên, nếu xét theo 

phương diện “Sự” (đứng trên văn tự và sự 

tướng lịch sử), thì đoạn kinh văn khởi đầu trên 

được giảng giải chi tiết như sau: 



• Văn thành tựu (“Tôi nghe”): ý chỉ Ngài A 

Nan là người đã trực tiếp nghe lời Phật 

dạy. 

• Pháp thành tựu hay Tín thành tựu (“Như 

vầy”): ý chỉ niềm tin kiên cố và xác tín 

rằng bài kinh được thuyết giảng dưới 

đây hoàn toàn đúng như thật. 

• Thời thành tựu (“Một thời”): phiếm chỉ 

thời gian bài kinh được thuyết. 

• Chủ thành tựu (“Đức Phật”): chỉ vị Hóa 

chủ thuyết pháp. 

• Xứ thành tựu (“Nước Xá-vệ, ở tại Thắng 

lâm trong vườn Cấp cô độc”): chỉ địa điểm 

cụ thể diễn ra buổi thuyết pháp. 

• Chúng thành tựu: Mặc dù đoạn mở đầu 

này chưa liệt kê danh tự thính chúng, 

nhưng ngay sau đó Đức Phật đã bảo “các 

Tỳ-kheo”. Do đó, chúng ta hiểu rằng có sự 

hiện diện của đại chúng Tỳ-kheo. Đây là 

yếu tố hoàn thiện nên Chúng thành tựu. 



Tóm lại, sáu yếu tố trên tập hợp đầy đủ 

chính là “lục chủng thành tựu” trên phương 

diện sự tướng, giúp minh chứng cho tính xác 

thực của một bài kinh khi được kiết tập. 

Lúc bấy giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu lá cây Trú đạc Tam thập tam thiên 

úa vàng, lúc đó thiên chúng ở Tam thập tam 

thiên vui mừng hớn hở, cho rằng lá cây Trú 

đạc chẳng bao lâu nữa sẽ rụng. Rồi thì lá cây 

ở Tam thập tam thiên đã rụng. Lúc đó chư 

Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn 

hở cho rằng lá cây Trú đạc chẳng bao lâu nữa 

sẽ mọc lại. Rồi thì lá cây Trú đạc ở Tam thập 

tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư Thiên ở Tam 

thập tam thiên vui mừng hớn hở cho rằng 

cây Trú đạc chẳng bao lâu nữa sẽ kết ra mạng 

lưới. Rồi thì cây Trú đạc ở Tam thập tam 

thiên đã kết mạng lưới. 

Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên 

vui mừng hớn hở cho rằng cây Trú đạc chẳng 

bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim. Rồi 

thì cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã nở 



nụ giống như mỏ chim. Lúc đó chư Thiên ở 

Tam thập tam thiên cho rằng cây Trú đạc 

chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái 

bát. Rồi thì cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên 

đã nở hoa như cái bát. Lúc đó chư Thiên ở 

Tam thập tam thiên hớn hở cho rằng cây Trú 

đạc chẳng bao lâu hoa sẽ nở tròn trịa. Nếu cây 

Trú đạc nở hoa tròn trịa thì nó chiếu ra ánh 

sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong chu 

vi trăm do-diên. Lúc bấy giờ vào tháng tư 

mùa hạ, các vị Tam thập tam thiên vui đùa 

với năm món dục lạc cõi trời. Đó là Tam thập 

tam thiên tập trung dưới cây Trú đạc mà 

hưởng thọ sự hoan lạc. 

“Tam Thập Tam” có nghĩa là 33. Cõi này 

được gọi là cõi trời 33 vì nơi đây có 33 vị thiên 

tử cùng ngự trị. Trong đó, Thiên Đế Thích 

(Đao Lợi Thiên Chủ) là vị chủ tể tối cao, cùng 

với 32 vị thiên tử khác cai quản. Ngoài ra, cõi 

này còn có một tên gọi vô cùng thông dụng 

khác dịch từ tiếng Phạn là cõi trời Đao Lợi. 



Cõi trời Đao Lợi nằm trên đỉnh núi Tu Di. 

Trong khi đó, cõi Tứ Thiên Vương nằm ở lưng 

chừng núi, còn bốn châu thiên hạ (nơi nhân 

gian sinh sống) nằm dưới chân núi. Từ cõi trời 

Dạ Ma trở lên nằm ở khoảng không vượt trên 

núi Tu Di. 

Các vị Thiên Đế Thích có bổn phận và đại 

nguyện gia hộ nhân gian ở bốn châu thiên hạ. 

Tuy nhiên, các ngài không trực tiếp quản lý 

mà giao quyền cho các vị ở cõi Tứ Thiên 

Vương cai quản trực tiếp. Các vị thần mà dân 

gian hay nhắc tới như thần cây, thần lúa mạ, 

thần sông, thần biển v.v... đều là thuộc cấp 

dưới trướng của Tứ Thiên Vương. Cứ định kỳ 

nửa tháng hoặc một tháng một lần, các vị ở cõi 

Tứ Thiên Vương sẽ lên cõi trời Đao Lợi báo 

cáo tình hình nhân gian với Thiên Đế Thích. 

Mặc dù Thiên đế Thích không trực tiếp can 

thiệp, nhưng với những người ở nhân gian có 

phước báo lớn hoặc có sự cầu xin thiết tha, các 

ngài thỉnh thoảng vẫn ứng hiện cứu giúp. 



Khác với trần gian có thời tiết bốn mùa 

thay đổi lúc dễ chịu lúc khó chịu, khí hậu cõi 

trời vô cùng ôn hòa. Thời gian ở cõi trời Đao 

Lợi dài hơn nhiều so với nhân gian: Một ngày 

một đêm ở cõi Đao Lợi bằng 100 năm nhân 

gian. Chính vì vậy, con người với tuổi thọ 

ngắn ngủi chỉ tầm 60 đến 100 năm, chúng ta 

thậm chí còn chưa sống trọn vẹn hết một ngày 

ở cõi trời Đao Lợi để có cơ hội chứng kiến cây 

Trú Đạc nở hoa. 

Loài cây này có một đặc điểm vô cùng hy 

hữu là mỗi năm chỉ nở hoa và tỏa hương thơm, 

chiếu sáng đúng một lần vào tháng Tư mùa 

hạ. Do đó, cây Trú đạc trổ hoa là một đại sự 

hỷ lạc đối với toàn thể chư thiên Đao-lợi: 

Khi lá bắt đầu úa vàng báo hiệu sắp rụng, 

chư thiên vui mừng ngóng trông chu kỳ mới. 

Tiếp đến là lá vàng rụng, cây nảy chồi mới, kết 

mạng lưới chuẩn bị ra nụ. Sau đó nụ hoa nhú 

lên có hình mỏ chim, lớn dần thành hình chiếc 

bát và cuối cùng là nở bung tròn trịa. 



Khi hoa mãn khai, ánh sáng, màu sắc và 

hương thơm của nó bao phủ một vùng rộng 

lớn tới 100 do-diên. Chư thiên khi ấy tập trung 

dưới gốc cây để tấu nhạc và thọ hưởng ngũ 

dục lạc cõi trời – một thứ dục lạc thanh tịnh, 

cao thượng và vi diệu hơn rất nhiều so với dục 

lạc phàm trần. 

Đức Phật mượn hình ảnh cây Trú Đạc ở 

cõi trời không phải để mô tả một loài cây đơn 

thuần, mà là để làm điểm tựa quán chiếu và 

làm cột mốc đánh dấu từng cấp độ tiến tu của 

người đệ tử. Quá trình cây Trú Đạc từ lúc bắt 

đầu úa lá, rụng sạch cho đến khi trổ hoa tròn 

trịa và tỏa hương thơm ngào ngạt chính là sự 

phản ánh sống động cho toàn bộ tiến trình 

chuyển hóa tâm thức của một hành giả. Đức 

Phật nương vào hình ảnh cụ thể đó để giúp 

người tu có được sự đối chiếu rõ ràng, từ đó 

vững bước trên con đường tu tập của mình. 

“Theo ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử 

cũng vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, lúc 

đó vị Thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng, 



cũng giống như lá cây Trú đạc ở cõi Tam thập 

tam thiên vàng úa.” 

Để xứng đáng là đệ tử chân chính của Đức 

Phật được tôn gọi “Thánh đệ tử”, thì bản thân 

người tu phải hướng tâm và nỗ lực tu tập 

nhằm đạt tới các quả vị Thánh. Nếu một người 

xuất gia nhưng tâm niệm chỉ muốn sống lờ đờ, 

thả trôi ngày qua ngày một cách vô định, 

không có định hướng giải thoát thì hoàn toàn 

không xứng đáng với danh xưng cao quý này. 

Chỉ khi chúng ta thật sự có chí hướng muốn 

chứng đắc thánh quả và dụng công tu hành vì 

mục đích đó, chúng ta mới xứng đáng được 

gọi là bậc Thánh đệ tử của Đức Phật. 

Khi một người vừa khởi phát ý niệm 

muốn xuất gia, đó chính là thời khắc họ được 

ví như chiếc lá bắt đầu úa vàng trên cây Trú 

Đạc ở cõi trời Ba Mươi Ba. Giống như lá trên 

cây chuyển vàng là tín hiệu chuẩn bị rơi rụng, 

tâm niệm muốn xuất gia chính là thời khắc 

báo hiệu hành giả đang chuẩn bị buông xả, rời 

bỏ các duyên trần thế để bước vào đời sống 



phạm hạnh thanh tịnh. Do đó, nếu xét tiến 

trình chuyển mình thành Thánh đệ tử, thì giây 

phút khởi tâm dõng mãnh muốn ‘cát ái ly gia’ 

chính là giai đoạn “lá úa vàng”. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu 

tóc, mặc áo ca-sa, với chí tín, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình, học đạo; lúc đó vị 

Thánh đệ tử được gọi là lá rụng, như lá cây 

Trú đạc ở Tam thập tam thiên rụng xuống.” 

“Chí tín”: Khi một người chính thức cạo 

tóc xuất gia, để xứng đáng với danh xưng 

“Thánh đệ tử”, họ phải mang một lòng tin vô 

cùng kiên cố (chí tín). Đó là niềm tin tuyệt đối 

vào sự lựa chọn của bản thân, tin tưởng sắt đá 

vào con đường đạo mà mình đang theo. 

“Từ bỏ gia đình”: là dứt bỏ hoàn toàn sự ân 

ái và những vướng bận nhiễm ô của thế gian. 

Không nên hiểu “từ bỏ gia đình” theo nghĩa 

đen là cắt đứt hoàn toàn, không thèm ngó 

ngàng hay quan tâm tới người thân nữa, bởi 

đó là một cách hiểu sai lệch. Hoặc nếu bỏ cha 

mẹ thân bằng quyến thuộc ngoài đời để vào 



chùa, nhưng vào trong đạo rồi lại nhận người 

này người kia làm cha mẹ, anh chị em theo 

thói quen luyến ái thế tục thì đó cũng không 

phải là chân thật từ bỏ. 

Người tu dứt bỏ luyến ái nhưng không 

đánh mất lòng từ bi và trách nhiệm hóa độ 

người thân. Chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất: 

Dù mẫu thân rất giận khi Ngài đi tu, nhưng 

khi sắp nhập Niết-bàn, Ngài đã chủ động về 

nhà, thị hiện có bệnh để mẹ có cơ hội chăm sóc. 

Ngài mượn duyên gần gũi đó để cảm hóa và 

giáo hóa mẹ quy y, tu tập giải thoát. Hoặc như 

ngài Lại-tra-hòa-la và các bậc Thánh khác, khi 

chưa thành tựu đạo quả thì không về nhà, 

nhưng khi đã đắc đạo thì liền quay về cứu độ 

cha mẹ. 

Với bạn thân ngoài đời, Ngài Xá Lợi Phất 

vẫn luôn dõi theo. Khi biết tin một người bạn 

cũ chỉ lo trục lợi mà tạo ác nghiệp, không biết 

đến Phật pháp, không tin nhân quả, Ngài đã 

tìm đến chỉ dạy, giúp bạn tỉnh ngộ tu hành. 

Đến khi người bạn ấy bệnh nặng sắp lâm 



chung, Ngài lại đến nhà thuyết pháp giúp bạn 

được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. 

Qua đó thấy, người tu giữ lại nhân duyên 

ruột thịt, bằng hữu không phải để đắm mê mà 

là để chuyển hóa thành nhân duyên thù thắng, 

cứu giúp người thân đạt được thành tựu trong 

đạo. Cái cần “bỏ” ở đây là bỏ ái nhiễm, bỏ sự 

ô nhiễm trói buộc tình cảm phàm trần, chứ 

tuyệt đối không bao giờ từ bỏ tình thương 

chân thật của lòng từ bi. 

“Sống không gia đình”: Khi đã bước chân 

vào cửa đạo, tình huynh đệ giữa các đồng tu 

được xem như anh em ruột thịt. Nhưng đó 

phải là tình huynh đệ trong Chánh pháp, trợ 

giúp nhau tu tập mà không có sự ái nhiễm hay 

bám chấp, ghen tị lẫn nhau. Thân tình này 

không có sự hờn giận, ganh tị, chấp giữ… 

Tình huynh đệ chân chính còn gọi là tình Linh 

Sơn cốt nhục biểu hiện qua sự san sẻ gánh vác: 

người trẻ khỏe mạnh thì nhận gánh những 

việc nặng nhọc thay cho các bậc trưởng 

thượng già yếu; khi có huynh đệ đau ốm thì 



cùng nhau chăm sóc, lo từng bát cháo, viên 

thuốc… mà không hề kể công, tính toán. Đó 

mới thực sự là tình cảm thanh tịnh không 

nhuốm ái nhiễm. 

Tóm lại, nếu một người phát tâm xuất gia 

với dũng lực mạnh mẽ và lòng tin lớn lao, 

thấu suốt rằng việc từ bỏ trần gian là để cầu 

tìm những giá trị siêu việt và thù thắng hơn; 

dứt bỏ mọi ân ái nhiễm nhơ để kiến tạo một 

đời sống phạm hạnh thanh tịnh. Đây mới là ý 

nghĩa đích thực của giai đoạn “lá rụng”. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly 

pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ và 

lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu và an 

trụ Sơ thiền; lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi 

là sanh trở lại như lá cây ở Tam thập tam 

thiên sanh trở lại.” 

“Sanh trở lại”: Sau khi lá cũ vàng úa rồi 

rụng, cây Trú Đạc ở cõi trời Ba Mươi Ba bắt 

đầu mọc lại lá non mới. Đối với người tu, sau 

khi dũng mãnh buông bỏ hết mọi duyên trần 

thế gian (ở giai đoạn lá rụng), chúng ta bắt đầu 



thực sự “sanh ra” trong Phật pháp. Vậy chúng 

ta sanh cái gì ở giai đoạn này? Đó là bước vào 

nấc thang đầu tiên của thiền định - Sơ thiền Ly 

sanh hỷ lạc. 

Ly đây là “Ly dục, ly pháp ác bất thiện”. 

Người tu phải buông bỏ các tâm niệm không 

lành như ganh ghét, tật đố, giận hờn, tham 

lam… Phải dứt bỏ mọi tham muốn ngũ dục 

lạc trần thế: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn 

uống, ngủ nghỉ; hay dính mắc ngũ trần: sắc, 

thanh, hương, vị, xúc. Hễ thấy mình còn mến 

thích, mong muốn, bám chấp vào chúng thì 

phải thức tỉnh và buông bỏ ngay. 

“Có giác, có quán”: Ở giai đoạn đầu, hành 

giả phải tỉnh giác quan sát ý tâm một cách rất 

kỹ lưỡng. Nếu không dùng “giác” và “quán” 

để tỉnh thức nhìn lại, chúng ta sẽ rất dễ bị các 

thói quen tham sân si dẫn dắt. Ví dụ: Khi ăn 

một món ngon, vì vô thức khởi tâm tham mà 

ta gắp thêm miếng thứ hai, hoặc bới thêm một 

muỗng cơm vượt quá mức ăn bình thường 

của mình; hay khi nghe một câu nói không 



vừa tai của huynh đệ, liền lập tức phản ứng 

cự cãi lại ngay để bảo vệ bản ngã… Những 

phản ứng đó là do tâm tham sân si đang vận 

hành mà ta bất giác không biết. Vì vậy, “giác” 

và “quán” là để nhìn lại chính mình, phân biệt 

rõ ràng cái nào là dục, cái nào là ác để kịp thời 

xả ly. 

“Có hỷ có lạc phát sanh do viễn ly”: Không 

một công phu nào có thể thành tựu ngay lập 

tức. Sau một thời gian kiên trì thực hành “giác 

quán” để “viễn ly” dục và ác pháp, một trạng 

thái hỷ lạc tự nhiên sẽ phát sanh trong tâm 

thức. Hỷ là niềm vui hiển lộ rõ rệt bên ngoài 

và Lạc là niềm an lạc sâu lắng bên trong. Nếu 

một người không có công phu tu tập sâu sẽ rất 

khó phân biệt được sự khác nhau tinh tế giữa 

hai trạng thái này. 

Khi lìa bỏ được các thói quen xấu, tự 

nhiên hành giả thấy lòng mình rất vui. Thức 

ăn ngon hay dở cũng ăn với tâm bình thường, 

không khởi ưa thích cũng không khởi chán 

ghét. Sự giải thoát nhẹ nhàng đó đem lại niềm 



an vui tự tại tự đáy lòng. Đó chính là niềm vui 

chân thật sinh ra từ sự viễn ly các cấu uế. 

Tóm lại, khi một người tu đạt đến trạng 

thái tâm thức này, chính thức an trú trong Sơ 

thiền, thì đời sống tâm linh của họ tràn đầy 

sức sống mới, tươi tắn và tinh khôi hệt như 

những chiếc lá non vừa mới đâm chồi trên cây 

Trú Đạc. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử giác và quán 

đã dứt, nội tâm tịch tịnh, không giác không 

quán, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và 

an trụ Nhị thiền. Lúc đó Thánh đệ tử được 

gọi là sanh màng lưới như cây Trú đạc ở Tam 

thập tam thiên sanh màng lưới.” 

Ở giai đoạn Sơ thiền (như chiếc lá non mới 

mọc), chúng ta phải dùng công phu giác quán 

để quán sát tâm có khởi ác niệm hay dục niệm 

không rồi kịp thời buông xả. Sau khi công phu 

thuần thục, các tâm niệm tham muốn và bất 

thiện không còn khởi nữa, tâm đã thanh tịnh, 

hành giả tự động buông bỏ giác quán, không 

cần cố gắng gượng ép dõi theo. 



Khi dụng công, hành giả không cần khởi 

tâm cố ý muốn bước từ giai đoạn Sơ thiền 

sang Nhị thiền, mà tiến trình này sẽ diễn ra 

một cách hoàn toàn tự nhiên khi công phu 

chín muồi. 

Sở dĩ ở Sơ thiền phải thực hành “ly dục” 

vì tâm ta đang có dục; phải “ly ác” là vì tâm ta 

còn những hạt giống bất thiện. Khi công phu 

đã thuần thục đến mức độ dục và ác hoàn toàn 

không còn khởi, thì cái dụng của sự “Ly” cũng 

không còn cần thiết. Lúc bấy giờ, tâm thức tự 

bước sang giai đoạn thứ hai. 

Hãy tưởng tượng một hệ thống gồm 

nhiều chiếc ly được xếp từ cao xuống thấp và 

có đường dẫn nước thông với nhau. Khi 

chúng ta liên tục rót nước vào chiếc ly cao nhất 

ở trên cùng cho tới khi nó đầy tràn, nước sẽ tự 

động chảy xuống ly thứ hai ở bên dưới mà ta 

không cần phải cầm tay đổ qua. Trạng thái 

tâm cảnh khi công phu cũng hệt như vậy. 

Chúng ta chỉ cần dồn toàn bộ công phu ở giai 

đoạn đầu: hễ thấy dục thì buông, thấy ác thì 



xả, duy trì Giác và Quán liên tục. Khi ly nước 

Sơ thiền đầy tràn, nó sẽ tự động đưa tâm thức 

chảy vào vùng định tĩnh của Nhị thiền. 

Tiến trình tự nhiên này chỉ bị chặn đứng 

khi hành giả sinh tâm bám chấp. Nếu ở giai 

đoạn Sơ thiền, khi đạt được sự ly dục và gặt 

hái được niềm hỷ lạc ban đầu, ta lại khởi tâm 

yêu thích, tự hào và cố ôm giữ trạng thái đó 

thì ta sẽ mãi mãi kẹt lại ở Sơ thiền. Ngược lại, 

nếu cứ tiếp tục dụng công tinh cần, để tâm 

lặng xuống sâu hơn, tâm thức sẽ tự động bước 

vào trạng thái Định của Nhị thiền. 

Khi bước qua tầng thiền này, do không 

còn dục và ác nên cũng bặt dứt hoàn toàn Giác 

và Quán. Lúc này trạng thái hỷ lạc không còn 

do “viễn ly” sinh, mà do chính năng lực của 

“Định” sanh, gọi là Định sanh Hỷ lạc. 

Niềm hỷ lạc ở giai đoạn này cực kỳ vi diệu, 

tràn ngập đồng thời cả bên ngoài lẫn sâu thẳm 

bên trong. Đây là một tâm cảnh vô cùng vi 

diệu và an lạc dễ khiến hành giả nảy sinh tâm 

đắm say, yêu thích. Nhưng nếu muốn bước 



qua Tam thiền, cần phải tiếp tục giữ tâm thái 

dụng công nhẹ nhàng, không để tâm tham 

đắm trong niềm vui đó. 

Ở giai đoạn này, không phải năng lực 

Giác Quán biến mất hoàn toàn, chúng vẫn tồn 

tại đó nhưng ta không cần khởi dụng để dùng 

đến nữa. Hành giả chỉ đơn giản là tự biết mình 

đang ở trong tâm cảnh định, và cứ để mặc cho 

tâm tự động lắng dịu xuống. 

Ban đầu, tâm thức giống như những làn 

sóng dập dềnh. Ta cứ mặc kệ nó, sóng sẽ tự từ 

từ lắng xuống. Niềm hỷ lạc ở Nhị thiền vô 

cùng lớn và rất vui, nhưng hành giả không 

được quan tâm hay bám luyến vào cái vui đó. 

Ta chỉ tự biết rằng do công phu tu tập đến mức 

này nên có niềm vui phát sanh, biết như vậy 

thôi chứ tuyệt đối không khởi tâm bám giữ lấy 

cảnh giới đó. 

Bản chất của hỷ lạc này là do nhân duyên 

hòa hợp mà có, cho nên tự thân nó không tồn 

tại vĩnh viễn. Nó sẽ tự động lắng xuống theo 



quy luật tự nhiên, trừ phi hành giả khởi tâm 

cố bám giữ và chấp chặt vào nó. 

Nếu hành giả không khéo léo trong việc 

làm chủ tâm thức ở giai đoạn này, sẽ rất dễ rơi 

vào hai trường hợp sau: 

Một là dừng lại ở Nhị thiền: Do tâm quá 

yêu thích trạng thái hỷ lạc vi diệu này và khởi 

tâm nắm giữ, bám chấp lấy nó khiến tâm cảnh 

không thể tiến xa hơn. 

Hai là mất đi cảnh giới định: Khi tâm đắm 

chìm trong hỷ lạc, nếu hành giả khởi lên ý 

niệm tự mãn như “Ồ, mình tu giỏi quá!”, thì 

ngay lập tức các ác pháp và bất thiện pháp (ở 

đây là tâm kiêu mạn, ái chấp) sẽ quay trở lại. 

Lúc này, hành giả sẽ lập tức bị thối thất khỏi 

định cảnh Nhị thiền, thậm chí mất cả tâm cảnh 

của Sơ thiền. 

Bởi vậy, điều tối kỵ trong việc tu tập thiền 

định chính là không chấp và không dính mắc. 

Bất kể tâm cảnh lúc đó như thế nào, ta chỉ ghi 

nhận một cách khách quan chứ không bám lấy, 



không cho rằng mình đã chứng đắc và xem đó 

như cảnh giới cứu cánh cần giữ gìn. 

Khi hành giả giữ vững được thái độ xả ly, 

mặc cho hỷ lạc tự sinh rồi tự lắng, thì theo 

đúng quy luật vận hành của tâm pháp, tâm 

thức sẽ dần dần lắng sâu hơn. Thời gian lắng 

sâu này diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc căn 

cơ và trí tuệ quán chiếu riêng của mỗi người. 

Có những vị chuyển hóa từ trạng thái “Hỷ” 

sang “Lạc” rất nhanh, nhưng cũng có vị phải 

mất một khoảng thời gian dài hơn. 

Khi niềm vui mừng hớn hở bên ngoài (Hỷ) 

đã hoàn toàn lắng hẳn xuống, trong tâm chỉ 

còn duy nhất một trạng thái an lạc vô cùng sâu 

lắng (Lạc), chính thời khắc này, hành giả tự 

động bước sang cảnh giới của Tam thiền một 

cách tự nhiên, không cần khiên cưỡng. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lìa hỷ dục, 

an trụ xả, vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân 

cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là được 

xả bởi Thánh, có niệm và lạc, an trụ không, 

thành tựu an trụ Tam thiền. Lúc đó Thánh đệ 



tử được gọi là nở nụ như mỏ chim, cũng như 

cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở nụ như 

mỏ chim.” 

Trong lộ trình tu tập, khi vị Thánh đệ tử 

bước vào định, việc chuyển hóa từ Nhị thiền 

sang Tam thiền là một tiến trình vi tế của tâm 

thức. Ở giai đoạn này, hành giả cần phải lìa bỏ 

tâm Hỷ (niềm vui mạnh mẽ, thô phù) để tiến 

đến trạng thái An trụ xả. Nghĩa là khi niềm 

vui ấy tự động lắng xuống, ta phải bình thản 

đón nhận mà không khởi tâm sợ hãi hay nuối 

tiếc. Nếu khởi tâm mong cầu cái vui cũ quay 

lại, tức là ta đang bám víu vào Nhị thiền và sẽ 

không thể tiến xa hơn. “Vô cầu” chính là 

không tìm cầu lại cái hỷ đã qua, để tâm tự 

nhiên tương ứng với định. 

Dù cái Hỷ đã lặng, nhưng hành giả không 

rơi vào trạng thái vô cảm. Ngược lại, vị ấy vẫn 

duy trì Chánh niệm Chánh trí – một sự tỉnh 

giác, biết rõ cực kỳ sáng suốt. Lúc này, thân 

tâm sẽ cảm nhận sự an lạc, nhẹ nhàng (Lạc) vô 

cùng vi diệu. Đây không phải là cái vui náo 



động của hỷ, mà là sự an lạc lắng sâu bên 

trong. Các bậc Thánh gọi đây là cái vui bậc 

nhất. Thế nên, cảnh giới Tam thiền rất dễ 

khiến hành giả dính mắc vì sự an lạc quá diệu, 

dễ lầm tưởng là đã đạt đến giải thoát cuối 

cùng, từ đó dừng lại không tiến lên nữa. 

Vì vậy, khi cảm nhận thân tâm nhẹ nhàng 

như muốn bay bổng, hành giả cần giữ tâm 

bình thản, không sợ hãi, cũng không vui 

mừng. Nếu khởi tâm đắm nhiễm, định lực sẽ 

lập tức thối thất hoặc bị kẹt lại trong cõi Tam 

thiền của Sắc giới. Tu tập cần để tâm phát triển 

tự nhiên theo tiến trình của nó, không tham 

cầu cũng không thủ xả đối với tất cả các trạng 

thái hỷ lạc. 

Như cây Trú Đạc bắt đầu “nở nụ như mỏ 

chim”, Tam thiền là giai đoạn chuyển hóa quan 

trọng, chuẩn bị cho sự bừng nở hoàn toàn của 

tuệ giác. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt 

khổ; ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không 

khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành 



tựu an trụ Tứ thiền. Vị Thánh đệ tử lúc đó 

được gọi là nở hoa như cái bát, cũng như cây 

Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở hoa như cái 

bát.” 

Khi hành giả vượt qua Tam thiền để tiến 

lên tầng định thứ tư, đây là một bước ngoặt 

lớn trong tiến trình tu tập, được ví như hoa 

Trú Đạc Thọ bắt đầu nở rộ như cái bát. 

Việc bước vào Tứ thiền không phải là sự 

nỗ lực chủ động mang tính cưỡng cầu. Nếu 

hành giả biết gìn giữ tâm ý, không khởi tâm 

đắc chứng, không ham thích vào cảm giác an 

lạc hiện có, thì khi cái Lạc của Tam thiền lắng 

xuống, tâm sẽ tự động bước sang tầng định 

tiếp theo. Điều quan trọng là sự kiên trì dụng 

công và để tiến trình diễn ra một cách tự nhiên. 

Ở Tứ thiền, hành giả thực hiện một sự 

buông bỏ triệt để về cảm thọ: Đoạn tận Ưu và 

Hỷ. Những trạng thái tâm này vốn đã được 

diệt từ các tầng thiền trước. Đến đây, ngay cả 

cái “Lạc” (niềm vui vi tế) cũng tự động tan 

biến. Tâm đạt đến trạng thái Xả niệm thanh 



tịnh. Đây mới chính là sự thanh tịnh đích thực, 

bởi ở Tam thiền vẫn còn vương vấn một niệm 

vui dù là rất nhỏ. 

Một trở ngại lớn mà người tu thường gặp 

ở giai đoạn này là cảm giác sợ hãi khi thấy 

niềm vui an lạc bỗng dưng mất sạch. Thực tế, 

việc mất đi cảm giác lạc thọ không phải là 

thoái thất mà là đang tiến lên. Ví dụ một căn 

nhà, khi dọn dẹp tất cả đồ đạc, căn nhà trở nên 

trống rỗng. Tuy trống rỗng nhưng “hư không” 

không hề mất; trái lại, chính nhờ sự trống rỗng 

đó mà không gian trở nên rộng rãi, tùy ý mình 

bày biện. Nếu tâm thực sự mất đi, ta sẽ không 

thể biết được nó đang trống rỗng. Việc ta nhận 

biết được tâm không khổ không lạc chứng tỏ 

“tánh biết” vẫn hiện hữu, chỉ khác là nó không 

còn bị chi phối bởi cảm thọ hay ý niệm nữa. 

Người tu cần phân biệt rõ sự khác biệt 

giữa Tứ thiền và quả vị giải thoát, nếu không 

sẽ dễ rơi vào sai lầm cho mình đã chứng A-la-

hán như trường hợp ông Đề-bà Đạt-đa.  



Tứ thiền tuy đạt đến trạng thái “Tâm 

không”, nhưng vẫn còn một lớp ngăn cách 

cuối cùng. Bản thân Tứ thiền chỉ là định, chưa 

phải là quả vị A-la-hán, nó chỉ là cửa ngõ dẫn 

đến trí tuệ vô lậu. Từ nền tảng thanh tịnh tuyệt 

đối của Tứ thiền, hành giả có thể nương vào 

đó khởi phát Quán trí (tuệ giác). Từ đó chứng 

tam minh lục thông đắc quả A-la-hán. Thế nên, 

quả vô lậu giải thoát không nhất thiết phải trải 

qua đầy đủ tứ thiền bát định rồi tiến lên Diệt 

thọ tưởng định, mà có thể đạt được ngay từ 

nền tảng Tứ thiền. 

Ở Đệ tứ thiền, tâm không còn một niệm 

dù khổ hay lạc, hoàn toàn thanh tịnh như hoa 

nở rộ. Hiểu rõ lộ trình này, chúng ta bình tĩnh 

đi qua mọi sự chuyển hóa của tâm thức, 

không sợ hãi trước sự rỗng lặng của nó mà 

biết lấy đó làm bàn đạp để đạt đến giải thoát 

tối hậu. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã 

tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong 

đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành 



tựu an trụ; vị ấy biết một cách như thật rằng 

‘Sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần 

làm đã xong, không còn tái sanh nữa’. Lúc đó 

vị Thánh đệ tử được gọi là hoa nở tròn trịa, 

cũng giống như cây Trú đạc ở Tam thập tam 

thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị Tỳ-kheo lậu 

tận A-la-hán, được Tam thập tam thiên tập 

hội tại chánh điện Thiện pháp hỏi han khen 

ngợi rằng: ‘Vị Thánh đệ tử tôn quý đó, cạo 

bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 

đình, sống không gia đình, học đạo, các lậu 

đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 

trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng, 

thành tựu an trụ, biết một cách như thật rằng, 

sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần 

làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. 

Đó là sự tập hội của các A-la-hán lậu tận, như 

Tam thập tam thiên cùng tập hội dưới cây 

Trú đạc vậy”. 

Đây chính là mấu chốt của toàn bộ lộ trình 

tu tập. Nếu hành giả chỉ dừng lại ở Tứ thiền, 

đó vẫn chỉ là định của phàm phu. Để bước qua 



quả vị A-la-hán, hành giả cần nương vào nền 

tảng tâm thanh tịnh của Tứ thiền để khởi phát 

Tuệ Giác. 

Khi tâm đã đạt đến trạng thái hoàn toàn 

thanh tịnh ở Tứ thiền — không còn một niệm 

khởi, không còn khổ, cũng chẳng còn lạc, thì 

lúc này Tuệ Giác (theo cách nhìn của đại thừa 

đây gọi là tự tánh) sẽ hiển hiện rõ ràng. Đây 

không phải là cái “tưởng biết” hay sự ghi nhớ 

thông thường của ý thức, mà là bản tính chiếu 

soi tự nhiên của tâm. 

Sự khác biệt giữa trí nhớ thông thường và 

Tuệ Giác: Trí nhớ thông thường chỉ nhớ được 

những sự việc ấn tượng, còn những chi tiết 

vụn vặt thường bị lãng quên. Tự tánh biết (Tuệ 

Giác) giống như một chiếc máy quay phim ghi 

lại toàn bộ tiến trình diễn ra không bỏ sót bất 

kỳ chi tiết nào. Khi tâm thanh tịnh, hành giả 

có thể “tua” lại toàn bộ thước phim cuộc đời 

mình, từ những gì vừa xảy ra, cho đến từng 

lời nói, hành động… trong quá khứ một cách 



rõ ràng như đang xem một bộ phim hiện hữu 

trước mắt. 

Dùng tuệ giác thanh tịnh đó soi chiếu từ 

từ ngược về quá khứ. Thấy rõ nhớ rõ thời 

điểm hiện tại dần ngược về thời thơ ấu, lúc 

mới sinh, rồi đến thời còn ở trong bụng mẹ. 

Sâu hơn nữa, hành giả vượt qua ranh giới một 

kiếp người nhìn về các đời sống trước đó - một 

đời, hai đời, trăm đời, cho đến ngàn vạn đời… 

Đây chính là lúc chứng đắc Túc mạng minh - 

trí tuệ thấu suốt các đời sống quá khứ. 

Như thiền sư Mã Tổ nói: “Tâm địa nhược 

không, Tuệ nhật tự chiếu” - khi tâm rỗng không 

(tương đương Tứ thiền), mặt trời trí tuệ tự 

chiếu. 

Dù cùng chứng đắc Túc mạng minh, 

nhưng chiều sâu soi chiếu của tuệ giác tùy 

thuộc vào sức định của mỗi vị. Các vị đại đệ 

tử như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên… có 

thể thấy vô lượng kiếp quá khứ, nhưng chỉ 

duy nhất Đức Phật mới có thể nhìn thấu vô 

lượng vô số kiếp từ vô thủy không có ngằn mé. 



Khi các lậu hoặc đã tận, tâm và tuệ đều 

giải thoát, hành giả tự tri, tự giác rằng: “Sanh 

đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong”. 

Đây là trạng thái hoàn mỹ nhất, ví như hoa 

Trú Đạc Thọ nở tròn trịa, tỏa hương thơm ngát 

khắp 100 do-tuần. Vị A-la-hán lúc này đã hoàn 

tất lộ trình chuyển hóa, trở thành bậc tôn quý 

được chư Thiên cung kính và khen ngợi. 

Trong thời Đức Phật, có một nữ thí chủ 

tên là Matika-mata với lòng tin thuần thành, 

đã hộ trì cho một nhóm tỳ-kheo (khoảng 60 vị) 

trong suốt mùa an cư kiết hạ. Một hôm, bà đến 

tinh xá cúng dường nhưng không gặp vị tăng 

nào. Tìm mãi mới thấy một vị đang ngồi thiền 

dưới gốc cây, bà hỏi thăm thì được hướng dẫn 

thỉnh kiểng để tập hợp chư Tăng. Thấy các vị 

tỳ-kheo từ các ngả đường đi tới một mình, 

không ai đi cùng ai, không ai nói với ai lời nào, 

bà đã bật khóc vì lo lắng. Bà cho rằng quý thầy 

đang có sự bất hòa, không yêu thương nhau. 

Tuy nhiên, quý thầy đã giải thích: “Thí 

chủ hiểu lầm rồi, đây là mùa tu tập. Để bảo trì 



công phu, mỗi người phải tự thúc liễm, quán 

chiếu chính mình nên không trò chuyện. Cứ 

mỗi nửa tháng, chúng tôi mới họp lại để chia 

sẻ kinh nghiệm tu tập và sám hối nếu có lỗi 

lầm. Chúng tôi vẫn luôn hòa hợp trên con 

đường đạo.” 

Nghe vậy, bà vô cùng hoan hỷ và xin được 

hướng dẫn phương pháp tu tập giống quý 

thầy. Nhờ thiện căn sâu dày, bà đã tinh tấn 

thực hành và chứng đắc quả vị A-na-hàm 

(Tam quả). 

Theo quy luật của giáo pháp, một người 

cư sĩ nếu chứng quả A-la-hán (Tứ quả) thì chỉ 

có hai lựa chọn: hoặc là xuất gia vào tăng đoàn, 

hoặc là nhập Niết-bàn (viên tịch) ngay trong 

ngày, vì tướng trạng người đời không phù 

hợp với thánh quả tối cao. Do đó, bà dừng lại 

ở quả vị A-na-hàm tiếp tục đời sống cư sĩ hộ 

trì Phật pháp. Lúc này, bà đã đắc được Tha 

tâm thông, có thể thấu suốt tâm tư của người 

khác. 



Khi dùng thần thông quan sát các “vị con” 

(quý thầy) của mình, bà nhận thấy một sự thật 

thú vị: Dù quý thầy rất tinh tấn nhưng vẫn 

chưa ai chứng quả A-la-hán. Nguyên nhân là 

do những chướng ngại vi tế về nhu cầu cơ thể. 

Người thì thèm món cà ri, người thèm canh 

riêu... những ý niệm về ăn uống này khiến tâm 

trí quý thầy bị vướng bận, không thể nhập 

định sâu được. 

Bằng sự thấu cảm của một người mẹ và 

tình thương của một vị hộ pháp, bà đã chuẩn 

bị đúng 60 món ăn khác nhau, mỗi món đều 

phù hợp với mong muốn thầm kín của từng 

vị thầy. Khi chư Tăng ăn được những món ăn 

đúng ý mình, tâm họ thỏa mãn, không còn lo 

nghĩ hay thèm muốn nữa. Chính sự “hộ pháp 

linh ứng” này đã giúp quý thầy yên tâm dồn 

toàn lực vào tu tập. 

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và khéo léo của bà 

Matika-mata, chỉ sau 3 tháng an cư, toàn bộ 60 

vị tỳ-kheo đều đắc quả A-la-hán. Sau mùa hạ, 

quý thầy trở về đảnh lễ Đức Thế Tôn và không 



ngớt lời ca ngợi vị nữ thí chủ nhờ khả năng 

thấu tâm đã tạo ra duyên lành tốt nhất để quý 

thầy hoàn tất đạo nghiệp. 

Thế nên, sự thành tựu của người tu sĩ đôi 

khi nhờ rất nhiều vào những vị thí chủ vừa có 

tâm vừa có tầm. Hộ pháp không chỉ là cúng 

dường vật chất, mà còn là sự quan sát, thấu 

hiểu, giúp hành giả vượt qua các chướng ngại 

trên đường đạo. 

Sau khi nhóm 60 vị tỳ-kheo đắc quả A-la-

hán nhờ sự hộ trì của bà Matika-mata, tin đồn 

về vị thí chủ này lan xa. Một vị tỳ-kheo trẻ, vì 

tò mò, đã quyết định tìm đến tinh xá nơi bà hộ 

pháp để tu tập. 

Khi vừa đến nơi, thấy tinh xá bụi bặm vì 

lâu ngày không có người ở, thầy vừa mệt vừa 

đói vì đi đường vất vả, thầm nghĩ: “Nếu bà thí 

chủ này thực sự biết được tâm mình, xin hãy cho 

người đến dọn dẹp giùm, chứ tôi đi bộ đường xa 

đuối sức quá rồi”. Không lâu sau, bà Matika-

mata đã cho người hầu đến quét dọn sạch sẽ. 



Tiếp đó, vị thầy thèm ăn món gì, bà cho người 

mang đúng món đó đến. 

Thay vì mừng rỡ, vị tỳ-kheo lại rơi vào 

hoảng hốt. Ông nghĩ: “Chết rồi! Mình chưa đắc 

đạo, tâm ý còn phàm tục, hay nghĩ ngợi lung tung 

mà bà ấy cái gì cũng biết thì thật là xấu hổ”. Vì 

quá áp lực, ông thu dọn y bát chạy thẳng về 

gặp Đức Phật, không dám ở lại đó nữa. 

Biết được lý do, Đức Phật dạy: “Này Tỳ-

kheo, chính vì bà ấy biết rõ tâm ông nên đó là nơi 

tốt nhất để ông thúc liễm thân tâm. Hãy quay lại 

đó, chỉ cần canh giữ một thứ duy nhất là ‘tâm’ của 

mình mà thôi”. Vâng lời Phật, thầy quay lại. Vì 

sợ bà thí chủ đọc được những niệm xấu, ông 

không dám nghĩ bậy, dồn toàn lực vào chánh 

niệm. Nhờ sự “giám sát” đặc biệt này, ông đã 

mau chóng đắc quả A-la-hán. 

Sau khi đắc quả, thầy dùng Túc mạng 

thông soi về quá khứ để xem bà thí chủ này có 

duyên gì với mình. Khi nhìn về mấy đời gần 

nhất, ông thấy bà từng nhiều đời là vợ mình 

nhưng lại nhiều lần phản bội, khiến ông đau 



khổ. Ông thầm nghĩ: “Bà này nhìn bề ngoài 

thánh thiện mà quá khứ lại thiếu tiết hạnh như thế 

sao?”. 

Ngay lúc đó, bà Matika-mata dùng thần 

thông nói vọng vào tâm ông: “Này con, đừng 

dừng lại đó, hãy nhìn sâu hơn nữa đi!”. Vị thầy 

tiếp tục soi chiếu đến kiếp thứ 100, ở kiếp ấy, 

bà đã từng hy sinh cả mạng sống để cứu ông. 

Những lỗi lầm ở các kiếp gần đây chỉ là những 

hạt bụi trên hành trình dài, còn ân tình cứu 

mạng mới là sợi dây nhân duyên sâu nặng đưa 

bà đến hộ trì cho ông đắc quả ở kiếp này. 

Câu chuyện này cũng nhắc chúng ta đừng 

vội phán xét một người qua vài lát cắt của quá 

khứ. Nhân duyên con người chồng chéo qua 

muôn vàn kiếp sống; đôi khi người khiến ta 

khó chịu nhất lại chính là người có ân tình sâu 

nặng nhất, đến để giúp ta hoàn thiện chính 

mình. 

Trên tiến trình tu tập, khi hành giả đạt đến 

sự định tĩnh và sáng suốt của tâm thức, các 

năng lực trí tuệ sẽ dần hiển lộ. Chúng ta 



thường nghe nhắc đến Tam Minh và Lục 

Thông. Sự khác biệt nằm ở chỗ “Thông” là 

năng lực thần thông, còn “Minh” chính là trí 

tuệ thấu suốt, là cái biết không còn mê lầm. 

Túc Mạng Minh  hay còn gọi là Túc Mạng 

Trí: là năng lực thấu suốt quá khứ của chính 

mình, biết rõ mình từng là ai, ở đâu, có những 

nhân duyên nào v.v... Khi thấy rõ sự chuyển 

tiếp liên tục của tâm thức qua các lần sanh tử, 

hành giả thấu hiểu sâu sắc quy luật vận hành 

của chính bản thân mình qua thời gian. 

Thiên Nhãn Minh  hay còn gọi là Sanh Tử 

Trí: Sau khi thấu suốt bản thân, hành giả mở 

rộng tầm nhìn đến tất cả chúng sanh trong ba 

cõi sáu đường. Thiên nhãn ở đây không phải 

chỉ con mắt của chư Thiên, mà là nói đến 

“Sanh Tử Trí” - trí tuệ thấy rõ sanh tử nghiệp 

báo của chúng sanh. Giống như một người 

đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, 

thấy rõ ai quẹo trái, quẹo phải, ai đi thẳng. 

Hành giả thấy rõ chúng sanh do tạo nhân lành 

được sanh cõi trời, cõi người, hay do ác nghiệp 



mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sự thấy 

biết này xác quyết quy luật Nhân Quả là tuyệt 

đối và khách quan. 

Lậu Tận Minh  hay còn gọi là Lậu Tận Trí: 

“Lậu” là các thứ cấu nhiễm làm mình rơi rớt 

lại trong sanh tử luân hồi, “tận” là dứt tận, “trí” 

là trí tuệ. Vậy Lậu tận trí là trí tuệ có thể dứt 

tận những cấu nhiễm làm mình rơi lại trong 

sanh tử luân hồi.  

Nhờ Túc Mạng Minh và Thiên Nhãn 

Minh làm nền tảng, hành giả nhận ra gốc rễ 

của khổ đau chính là sự chấp ngã và ái luyến. 

Khi trí tuệ đã đủ sâu, hành giả buông bỏ tận 

gốc “Ái chấp”, từ đó chấm dứt hoàn toàn vòng 

tròn trôi lăn sinh tử. Khi nhân sinh tử bị nhổ 

sạch, hành giả đạt được Lậu Tận Trí, giải thoát 

tự tại, không còn rơi lại trong vòng luân hồi 

nữa. 

Nếu là Lục Thông thì có thêm Thiên nhĩ 

thông (nghe hiểu được tiếng của mọi loài), Tha 

tâm thông (biết tâm ý người khác) và Thần túc 

thông (biến hóa tự tại). Tuy nhiên, cốt lõi của 



đạo quả vẫn nằm ở Tam Minh. Chính từ việc 

thấy rõ sự sanh tử của mình (Túc Mạng) và 

sanh tử của chúng sanh (Thiên Nhãn) mà 

hành giả mới đủ trí lực cắt đứt gốc rễ phiền 

não luân hồi (Lậu Tận). 

Khi các “lậu hoặc” (phiền não) đã tận, 

hành giả đạt được Tâm giải thoát và Tuệ giải 

thoát. Tâm không còn bị lay động bởi trần 

cảnh, trí tuệ sáng ngời không còn bị trói buộc 

bởi vô minh. Đây là sự giải thoát tự thân ngay 

trong đời sống này, không cần chờ đợi ở đâu. 

Một vị A-la-hán khi chứng đắc sẽ tự biết 

rõ, không cần ai ấn chứng, đó gọi là “Tự tri, tự 

giác”: 

• “Sanh đã tận”: Biết rõ từ nay không còn bị 

nghiệp lực lôi kéo đi thọ sanh trong ba 

cõi sáu đường nữa. 

• “Phạm hạnh đã lập”: Đã đoạn tuyệt hoàn 

toàn ái dục, đời sống phạm hạnh đã 

vững, không còn lay chuyển. 



• “Việc cần làm đã làm xong”: Mục đích của 

người xuất gia là giải thoát, nên khi đạt 

được mục đích đó, hành trình tu tập xem 

như viên mãn. 

Bậc A-la-hán biết như thật mình không 

còn tái sanh. Sự chứng đắc này là một trải 

nghiệm nội tâm mãnh liệt và rõ ràng, không 

cần ai chứng cho. Chỉ cần khi vị đó muốn đi 

giáo hóa cần tạo niềm tin cho chúng sanh; còn 

đối với bản thân vị ấy, sự giải thoát là một 

thực tại hiển nhiên, tự mình chứng nghiệm, tự 

mình thấu rõ. 

Thời cận hiện đại, có một vị A-la-hán tại 

Lào, vì lòng từ bi muốn giáo hóa chúng sanh, 

ngài đã nhờ tăng đoàn chứng minh. Ngài làm 

vậy không phải để cầu danh, mà là để tạo 

niềm tin, giúp lời dạy của ngài có trọng lượng 

hơn trong mắt người đời. 

Chúng ta cần khẳng định: Nếu một người 

còn nghi ngờ về trạng thái tâm thức của mình, 

còn cần người khác xác nhận xem mình “đã 

đắc chưa”, thì chắc chắn người đó chưa thật 



chứng đắc. Bởi lẽ, khi đã đắc A-la-hán, hành 

giả biết rõ như thật rằng mình không còn tái 

sanh. Giống như cây Trú Đạc khi đã trổ hoa 

thì hương thơm ngào ngạt tự lan tỏa, không 

thể lầm lẫn được. 

Khi một bậc Thánh xuất hiện ở đời, người 

phàm có thể không biết, nhưng chư Thiên và 

các vị Thánh sẽ biết rất rõ. Chư Thiên sẽ đồng 

thanh tán thán, ca ngợi công hạnh của vị ấy. 

Các bậc A-la-hán với nhau cũng có sự giao 

cảm đặc biệt; các ngài nhận ra nhau qua tầng 

tâm thức thanh tịnh, giống như chư thiên 

cùng hội tụ dưới gốc cây Trú Đạc tận hưởng 

niềm vui hỷ lạc của đạo pháp. Cái “lạc” của 

các ngài không phải là ngũ dục lạc thế gian, 

mà là cái lạc của sự tự tại, không còn bị nghiệp 

lực chi phối. Đó là trạng thái tâm cảnh đã vượt 

thoát hoàn toàn mọi sự trói buộc, một sự an 

lạc tự thân tỏa ra từ bên trong. 

Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ-kheo sau 

khi nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ 

phụng hành. 



Lời kết của kinh thường là câu “các vị Tỳ-

kheo hoan hỷ phụng hành”. Đó không chỉ là 

sự cung kính mà là niềm vui tự thân khi tìm 

thấy một lộ trình thoát khổ rõ ràng ngay hiện 

đời. 

Qua Kinh Trú Đại Thọ, chúng ta có thể 

tổng kết lại tiến trình tu chứng để có được một 

cái nhìn xuyên suốt: 

• Bắt đầu từ chữ “Ly”: Mọi sự thăng tiến 

trong thiền định đều khởi đầu bằng việc 

ly dục và ly ác pháp. Cái khó của Ly 

không nằm ở lý thuyết mà ở chỗ phải “lìa 

cho xong, lìa cho được”. Dù tu bao nhiêu 

năm, đôi khi một món ăn ngon hay một 

sự trái ý nhỏ vẫn làm ta xao động, chứng 

tỏ Sơ thiền vẫn còn là một đích đến cần 

nỗ lực. 

• Tiến trình Tứ Thiền: Khi tâm đã thực sự 

lìa được cái thô của dục lạc, nó sẽ tự 

nhiên đi sâu vào các tầng định Nhị thiền, 

Tam thiền và Tứ thiền. Tại tầng Tứ thiền, 

tâm thức giống như mặt hồ không gợn 

https://www.facebook.com/groups/buddhistnetwork/posts/10157711743961397/


sóng, cực kỳ thanh tịnh và nhu nhuyến, 

là “tấm gương” hoàn hảo để soi rọi trí tuệ. 

• Chứng quả A-la-hán: Từ nền tảng Tứ 

thiền, hành giả dùng Tuệ giác để thực 

hiện cú bức phá quyết định: soi chiếu 

quá khứ (Túc mạng), thấu suốt nhân 

duyên chúng sanh (Thiên nhãn) và cuối 

cùng là nhổ sạch gốc rễ ái ngã (Lậu tận). 

• Sự tự tin của bậc giải thoát: Một khi đã 

chứng, vị ấy tự biết “Sanh đã tận, Phạm 

hạnh đã thành”. Niềm vui này là sự tự do 

tuyệt đối, không còn bị nghiệp lực lôi kéo, 

cũng không cần sự công nhận từ bên 

ngoài. 

Dù thực hành là “cả một vấn đề”, nhưng 

chúng ta có phước báo lớn vì có một “bậc đại 

sư đại trí” chỉ đường. Có thể hôm nay ta còn 

quẩn quanh với những sở thích thường tình, 

nhưng mỗi bước chân trên lộ trình “ly dục” 

hôm nay đều là một viên gạch xây nên tòa lâu 

đài giải thoát cho mai sau. Thế nên, chúng ta 

https://inquiringmind.com/article/2801_5_fronsdal/


cứ bền bỉ dụng công, hoan hỷ mà tu, hoan hỷ 

mà thực hành, sớm muộn cũng đến đích./. 

 

 



Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Nguyện đem công đức này, 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sanh, 

Đều trọn thành Phật đạo. 

 

 


